Phụ lục I
BẢNG QUY ĐỔI CHUẨN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHKH ngày     tháng     năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)
	Khung tham chiếu Châu Âu CEFR
	IELTS

(British Council/IDP Education cấp)
	TOEIC
	TOEFL

IBT
	Cambridge

English

(Cambridge Assessment cấp)
	Cambridge

Tests
	Aptis
	PTE General
	Chuẩn Việt Nam

	C2
	8.5-9.0
	910+
	190+(S)

190+(W)
	102+
	200-230
	45-59 CPE

80-100 CAE
	-
	5
	6

	C1
	7.0-8.0
	850
	170+(S)

165+(W)
	80-101
	180-199
	60-79 CAE

80-100 FCE
	C
	4
	5

	B2
	5.5-6.5
	600
	140+(S)

130+(W)
	61-79
	160-179
	60 -79 FCE

80-100 PET
	B2
	3
	4

	B1
	4.0-5.0
	450
	105+(S)

90+(W)
	45-60
	140-159
	45-59 FCE

65-79 PET

90-100 KET
	B1
	2
	3

	A2
	3.0-3.5
	400
	70+(S)

60+(W)
	40
	120-139
	45-64 PET

70-89 KET
	A2
	1
	2

	A1
	1.0-2.5
	255
	50+(S)

30+(W)
	19
	100-119
	45- 69 KET
	A1
	A1
	1

	
	Top Score

9
	Top Score

990 (R+L),

200(S),

200(W)
	
	Pass
	Pass
	
	
	


BẢNG QUY ĐỔI CHUẨN TRÌNH ĐỘ TIẾNG TRUNG (HSK)

	HSK mới
	Lượng từ vựng
	Tiêu chuẩn năng lực tiếng Trung quốc tế
	Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR)
	Chuẩn Việt Nam

	HSK cấp 6
	Hơn 5000
	Cấp 6
	C2
	6

	HSK cấp 5
	2500
	Cấp 5
	C1
	5

	HSK cấp 4
	1200
	Cấp 4
	B2
	4

	HSK cấp 3
	600
	Cấp 3
	B1
	3

	HSK cấp 2
	300
	Cấp 2
	A2
	2

	HSK cấp 1
	150
	Cấp 1
	A1
	1


Phụ lục II
MẪU ĐƠN CỦA SV ĐỀ NGHỊ XÉT MIỄN VÀ QUY ĐỔI ĐIỂM DO CÓ CHỨNG CHỈ 

 (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHKH ngày     tháng     năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT MIỄN VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM
(Dành cho SV có chứng chỉ Ngoại ngữ, GDTC được đề cập tại Khoản 4, Điều 6)
Kính gửi:  

· Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học

· Khoa:………………………….

Tôi tên là:……………………………………………..Mã số SV:………………
Lớp: ……………………………………………………Khóa:………………….

Số điện thoại:……………………………………………………………….……
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị được xét và công nhận điểm các học phần:
1/
Mã số HP:…………… Tên học phần:………………………….Số TC:…..

2/
Mã số HP:…………… Tên học phần:………………………….Số TC:…..
3/
Mã số HP:…………… Tên học phần:………………………….Số TC:…..

do tôi có Chứng chỉ:………………………………………………………….

Nơi cấp Chứng chỉ:…………………………………………………………..

Trân trọng ./.
	
	Thái Nguyên, ngày    tháng      năm 20
SINH VIÊN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)


	TRƯỞNG KHOA
(Ký tên và ghi rõ họ tên)


	TRỢ LÝ ĐÀO TẠO

(Ký tên và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
· Sinh viên nộp đơn có đính kèm theo bản sao công chứng Chứng chỉ cho GVCN của đơn vị đào tạo. SV lưu ý mang theo Bản chính chứng chỉ để đối chiếu khi nộp đơn.
· Sau khi Trưởng đơn vị đào tạo ký duyệt, đơn có đính kèm theo bản sao công chứng Chứng chỉ được đơn vị đào tạo chuyển cho Phòng Đào tạo để nhập điểm chuyển đổi cho các học phần tương ứng.
Phụ lục III
MẪU ĐƠN CỦA SV ĐỀ NGHỊ XÉT MIỄN VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM HỌC PHẦN DO ĐÃ TÍCH LŨY Ở BẬC ĐẠI HỌC TẠI MỘT CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRƯỚC ĐÂY
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHKH ngày     tháng     năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT MIỄN VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM HỌC PHẦN
(Dành cho SV đã tích lũy ở bậc đại học tại một cơ sở đào tạo trước đây)
Kính gửi:  

· Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học

· Khoa:………………………….

Tôi tên là:……………………………………………..Mã số SV:………………
Lớp: ……………………………………………………Khóa:………………….

Số điện thoại:……………………………………………………………….……
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị được xét và công nhận điểm các học phần:
	TT
	Học phần đã học
	Số TC
	Tên học phần được công nhận điểm
	Số TC
	Điểm 
(Thang điểm)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	10
	4
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


Trân trọng ./.
	
	Thái Nguyên, ngày    tháng      năm 20
SINH VIÊN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)


	TRƯỞNG KHOA
(Ký tên và ghi rõ họ tên)


	TRỢ LÝ ĐÀO TẠO

(Ký tên và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
· Sinh viên nộp đơn này cho Khoa thông qua GVCN.
· Đơn có đính kèm theo bản sao công chứng chứng chỉ và bảng điểm của cơ sở đào tạo trình độ đại học trước đây.
Phụ lục IV
MẪU ĐƠN CỦA SV ĐỀ NGHỊ XÉT MIỄN VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM 
HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG HOẶC THAY THẾ
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHKH ngày     tháng     năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT MIỄN VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM HỌC PHẦN
(Dành cho SV học học phần tương đương hoặc thay thế)
Kính gửi:  

· Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học

· Khoa:………………………….

Tôi tên là:……………………………………………..Mã số SV:………………
Lớp: ……………………………………………………Khóa:………………….

Số điện thoại:……………………………………………………………….……
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị được xét và công nhận điểm các học phần:
	TT
	Học phần đã học
	Số TC
	Tên học phần được công nhận điểm
	Số TC
	Điểm 
(Thang điểm)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	10
	4
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


Trân trọng ./.
	
	Thái Nguyên, ngày    tháng      năm 20
SINH VIÊN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)


	TRƯỞNG KHOA
(Ký tên và ghi rõ họ tên)


	TRỢ LÝ ĐÀO TẠO

(Ký tên và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
· Sinh viên nộp đơn này cho Khoa thông qua GVCN.
Phụ lục VI
MẪU BIÊN BẢN XÉT MIỄN VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM HỌC PHẦN CỦA 
TỔ XÉT MIỄN VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM HỌC PHẦN
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHKH ngày     tháng     năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 
KHOA:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày    tháng   năm
BIÊN BẢN XÉT MIỄN VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM HỌC PHẦN
I. THÀNH PHẦN
Tổ xét miễn và công nhận điểm học phần gồm:
	STT
	Họ tên
	Chức vụ
	Ghi chú

	1
	
	Tổ trưởng
	

	2
	
	Thành viên
	

	3
	
	Thư ký
	


II. THỜI GIAN  VÀ ĐỊA ĐIỂM: Ngày .... tháng .... năm 20..., Tại:……
III. NỘI DUNG:
Xét miễn và công nhận điểm học phần cho sinh viên:………..Mã sinh viên:……..
	STT
	Tên học phần được quy đổi hoặc xét miễn
	Số TC
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


IV. Ý KIẾN CỦA TỔ XÉT MIỄN HỌC PHẦN
	TỔ TRƯỞNG

 (Ký và ghi rõ họ tên)
	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG (Ký và ghi rõ họ tên)


	TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)


Thực hiện theo các hướng dẫn và quy định hiện hành, Tổ xét miễn và công nhận điểm học phần đề nghị Hội đồng xét miễn và công nhận điểm học phần xem xét và công nhận kết quả xét miễn và điểm học phần cho sinh viên theo danh sách đính kèm.
Ghi chú: Biên bản có đính kèm danh sách sinh viên và kết quả xét miễn & công nhận điểm học phần, bản sao văn bản được sử dụng để xét miễn học phần được gửi đến Phòng Đào tạo
Phụ lục VII
MẪU DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ KẾT QUẢ XÉT MIỄN & CÔNG NHẬN ĐIỂM HỌC PHẦN
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHKH ngày     tháng     năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ KẾT QUẢ XÉT MIỄN

VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM HỌC PHẦN
(Kèm Biên bản số
    /BB-Khoa
ngày ... tháng ... năm 20... về xét miễn và công nhận điểm học phần của Trưởng khoa/Bộ môn)
	TT
	Mã sinh viên
	Họ tên sinh viên
	Số TC
	Tên học phần được công nhận điểm
	Điểm (Thang điểm)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	10
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	TỔ TRƯỞNG

 (Ký và ghi rõ họ tên)
	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG (Ký và ghi rõ họ tên)


	TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
· Danh sách sinh viên và kết quả xét miễn & công nhận điểm học phần bằng văn bản được đính kèm theo Biên bản xét miễn & công nhận điểm học phần cùng bản sao công chứng (các) văn bản đã được sử dụng để xét miễn học phần gửi đến Phòng Đào tạo
· Cách ghi thông tin trong bảng trên như sau:
+ Cột “TT”: ghi số thứ tự sinh viên trong danh sách;
+ Cột “Mã số sinh viên”: ghi Mã số của SV (chỉ ghi 1 lần tương ứng với số thứ tự);
+ Cột “Họ tên sinh viên”: ghi họ và tên SV (chỉ ghi 1 lần tương ứng với số thứ tự);
+ Cột “Số TC”: Ghi rõ số tín chỉ 
+ Cột “Tên học phần được công nhận điểm”: ghi tên học phần;

+ Cột “Điểm”: ghi điểm theo thang điểm 10 được làm tròn đến 1 chữ số thập phân hoặc điểm theo thang điểm chữ nếu không có điểm theo thang điểm 10;
+) Cột “Ghi chú” ghi tên học đã học được phép thay thế hoặc quy đổi điểm.
Mẫu: 01/ĐT





Mẫu: 02/ĐT





Mẫu: 03/ĐT





Mẫu: 05/ĐT





Mẫu: 06/ĐT








